
1. Đối tượng: CH 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 16/01/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 02250484 Đinh Thu Trang Ung thư CH34 202B 14h00

2 02250148 Đỗ Minh Ngọc Ung thư CH34 202B 14h00

3 02250443 Dương Thu Hằng HHTM CH34 202B 14h00

4 02240452 Hồ Thị Thanh Dung Ung thư CH33 202B 14h00

5 02250565 Hoàng Thị Thùy Linh HHTM CH34 202B 14h00

6 02250558 Kiều Thị Kim Lanh Ung thư CH34 202B 14h00

7 02250059 Nguyễn Hoàng Ung thư CH34 202B 14h00

8 02251173 Nguyễn Thanh Thủy Hóa sinh CH34 202B 14h00

9 02250749 Nguyễn Thị Hồng Phượng Ung thư CH34 202B 14h00

10 02250572 Nguyễn Trọng Tài Ung thư CH34 202B 14h00

11 02250561 Nguyễn Văn Nhật Ung thư CH34 202B 14h00

12 02250818 Trần Hữu Cảnh Ung thư CH34 202B 14h00

13 02240064 Trần Quốc Trưởng Ung thư CH33 202B 14h00

14 02250011 Trần Thanh Tùng Ung thư CH34 202B 14h00

15 02250290 Trần Thị Hoài Ung thư CH34 202B 14h00

16 02250550 Trần Thị Thanh Ung thư CH34 202B 14h00

17 02250209 Triệu Thị Phượng HHTM CH34 202B 14h00

18 02250404 Vũ Ngọc Huyền Dược lý CH34 202B 14h00

19 02251051 Vũ Thu Uyên Ung thư CH34 202B 14h00

20 02250699 Đỗ Xuân Đức Ung thư CH34 204A 14h00

21 02250090 Hoàng Việt Hà Ung thư CH34 204A 14h00

22 02250908 Lê Hoàng Như Cương Ung thư CH34 204A 14h00

23 02250528 Lê Văn Quang Ung thư CH34 204A 14h00

24 02250831 Lê Văn Sơn Ung thư CH34 204A 14h00

25 02250220 Nguyễn Thị Nguyên HHTM CH34 204A 14h00

26 02250018 Phạm Dương Ung thư CH34 204A 14h00

27 02250692 Phan Thị Hoa Cúc HHTM CH34 204A 14h00

28 02250985 Trần Thị Diệu Huyền Ung thư CH34 204A 14h00

29 02251054 Trần Thị Thúy Hường Ung thư CH34 204A 14h00

30 02250705 Dương Thị Mận Ung thư CH34 204B 14h00

31 02250366 Hoàng Bảo Ngọc Ung thư CH34 204B 14h00

32 02250941 Hoàng Ngọc Lâm Ung thư CH34 204B 14h00

33 02250496 Lê Nguyễn Thu Dung Dược lý CH34 204B 14h00

34 02250352 Ngô Hữu Tuấn Ung thư CH34 204B 14h00

35 02250482 Ngô Tiến Doanh Ung thư CH34 204B 14h00

36 02250963 Nguyễn Công Toàn Ung thư CH34 204B 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Nội tổng quát

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 02250472 Nguyễn Minh Phương Ung thư CH34 204B 14h00

38 02250770 Nguyễn Thị Ngọc Như Ung thư CH34 204B 14h00

39 02251000 Nguyễn Xuân Mạnh Ung thư CH34 204B 14h00

40 02250651 Trần Khắc Hùng Ung thư CH34 204B 14h00

41 02250319 Trần Thu Hà HHTM CH34 204B 14h00
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